
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 71–75: ươc, ươm, ươn, oa oe… (SGK tr. 154–163)

Tuần 15

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

th  kẻ l  ván con b giàn m

khu v hạt s đoá h váy x

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: oa · ươc · ương

n gi l g

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có vần ươn? A lượng B lượn C lướt
2. Tiếng nào có vần oe? A xoè B xoà C xèo
3. Tiếng nào có vần ươp? A mướt B mướn C mướp
4. Tiếng nào có vần oa? A hoe B hoa C hao

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. ước

2. mèo

3. bay

4. vàng

5. toả

a. hoe

b. hương

c. mơ

d. lượn

e. mướp

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. bay lượn Bướm trong vườn

2. toả hương Hoa thơm

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Nhà bà có khu vườn nhỏ. Vườn có hoa hồng, hoa cúc toả hương. Sáng sớm, bé Thoa ra vườn ngắm bướm.

1. Vườn nhà bà có hoa gì? A hoa hồng, hoa cúc B hoa mướp
2. Sáng sớm, Thoa ra vườn làm gì? A hái hoa B ngắm bướm

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

Chép lại cho đẹp: thước kẻ, con đường · Thoa ngắm bướm.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 15

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

thước kẻ lướt ván con bướm giàn mướp khu vườn hạt sương đoá hoa váy xoè

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: oa · ươc · ương

 – nước  – giường  – loa  – gương

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. B (lượn) 2. A (xoè) 3. C (mướp) 4. B (hoa)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – c 2 – e 3 – d 4 – a 5 – b

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. Bướm bay lượn trong vườn.
2. Hoa toả hương thơm.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. A (hoa hồng, hoa cúc)
2. B (ngắm bướm)

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

thước kẻ, con đường. Thoa ngắm bướm.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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